
 

TC 2B-K.218
Cô Đoan & Cô Hà

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Vũ Kim Anh 41 190 48 200 390
2 Trần Quốc Bảo 30 130 57 255 385
3 Hồ Võ Hoàng Duy 43 200 37 130 330
4 Lê Thúy Hà 45 215 54 235 450
5 Nguyễn Hữu Gia Hưng 31 135 39 145 280
6 Nguyễn Tương Trúc Huy 48 240 66 310 550
7 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 42 195 50 215 410
8 Lê Nguyễn Hoàng Oanh 40 185 57 255 440
9 Trương Ái Trân 32 140 56 250 390

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC
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